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1.  Kết quả tổng hợp và đề xuất Sáng kiến phạm vi cấp Bộ:
	Họ và tên
	Đơn vị
	Tên sáng kiến đề nghị công nhận cấp Bộ

	1. Nguyễn Thanh Tuấn
	Phó giáo sư, Tiến sỹ; Phó trưởng  Bộ môn Di truyền và chọn giống cây trồng Khoa Nông học
	 Đề tài tiềm năng cấp Bộ: "'Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu sâu bệnh của tập đoàn giống đậu đen (Vigna cylindrica)”. 

	2. Nguyễn Thanh Tuấn
	Phó giáo sư, Tiến sỹ; Phó trưởng  Bộ môn Di truyền và chọn giống cây trồng Khoa Nông học
	 Đề tài cấp Bộ: 'Chọn tạo giống đậu tương đen năng suất cao và giàu hàm lượng anthocyanin

	3. Nguyễn Thị Ngọc Dinh
	Tiến sĩ, Giảng viên chính Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và Thống kê sinh học Khoa Nông học
	Bài báo "Yield of off-season organic tomatoes influenced by varieties and different seasons in the northern mountains of Vietnam"

	4. Nguyễn Chung Thông
	Giảng viên chính, Tiến sĩ; Phụ trách Bộ môn Công nghệ cơ khí,  Khoa Cơ điện

	Đề tài: Nghiên cứu khảo nghiệm mẫu máy làm đất, lên luống, đánh giá các vấn đề tồn tại và đề xuất phương án hoàn thiện máy (SK2)

	5. Phí Thị Diễm Hồng
	Tiến sĩ,  Giảng viên chính, Phó Trưởng Khoa Kế toán và QTKD
	'Đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm duy trì và nâng cao giá trị các sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu theo chuỗi liên kết

	6. Nguyễn Anh Trụ
	Phó giáo sư, Tiến sĩ, Phó trưởng Khoa Kế toán và  QTKD
	Bài báo: The Impact of Globalization, Gender Development and Exports on Economic Growth: An Empirical Study in Viet Nam (Tác động của toàn cầu hóa, phát triển giới và xuất khẩu đến tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu thực chứng ở Việt Nam)

	7.Trần Thị Thu Hương
	Tiến sĩ, Giảng viên chính Bộ môn Marketing, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh
	Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu hút lao động trẻ khởi nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp theo các vùng kinh tế (Chủ nhiệm đề tài) 

	8.Đặng Thị Thanh Tâm
	Tiến sĩ, Giảng viên Bộ môn Công nghệ Sinh học thực vật, Khoa Công nghệ sinh học
	 Xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam:TCVN 14392:2025 Phân bón - Định lượng Bacillus licheniformis bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc và khẳng định bằng phản ứng chuỗi polymerase (PCR)

	9. Trương Đình Hoài
	Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp , Phó trưởng Khoa Thủy sản
	- Nhiệm vụ khoa học:Nghiên cứu bệnh vi khuẩn mới nổi, nguy hiểm ở cá rô phi nuôi tại Việt Nam, phương pháp chẩn đoán và biện pháp phòng trị

	10. Vũ Ngọc Thắng
	Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giang viên cao cấp Bộ môn Cây công nghiệp và cây thuốc khoa Nông học, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu và Phát triển cây dược liệu
	-Bài báo: Effects of biochar application on sugarcane growth and physiology under combined saline and drought stress conditions

	11. Trần Trọng Phương
	 Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giang viên cao cấp, Trưởng Khoa Tài nguyên và Môi trường
	-Sách chuyên khảo: Quản lý sử dụng đất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. 



2. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc: 12 tập thể đề nghị Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.
	Stt
	Tên/ đơn vị

	1
	Học viện Nông nghiệp và Việt Nam

	2
	Khoa Kế toán và QTKD

	3
	Khoa Kinh tế và quản lý

	4
	Khoa Nông học

	5
	Khoa Du lịch và Ngoại ngữ

	6
	Ban Quản lý đào tạo

	7
	Văn phòng Học viện

	8
	Ban Hợp tác quốc tế

	9
	Ban Tổ chức cán bộ

	10
	Ban Cơ sở vật chất và Đầu tư

	11
	Ban Khoa học công nghệ

	12
	Viện Sinh học và Công nghệ nông nghiệp



3. Chiến sỹ thi đua cấp Bộ

	STT
	Họ và tên/ đơn vị
	Đơn vị

	1
	Trần Thị Thu Hương

	Giảng viên chính, Tiến sĩ, Trưởng Bộ môn Marketing, Khoa Kế toán và QTKD, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	2
	Vũ Ngọc Thắng
	Giảng viên cao cấp, Tiến sĩ Bộ môn Cây công nghiệp khoa Nông học; Phó giám đốc Viện NC và phát triển cây dược liệu, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

	3
	Trương Đình Hoài
	Phó giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp; Phó trưởng Khoa Thủy sản 

	4
	Nguyễn Chung Thông
	Giảng viên chính, Tiến sĩ; Phụ trách Bộ môn Công nghệ cơ khí,  Khoa Cơ điện 

	5
	Nguyễn Thanh Hải
	Phó giáo sư, Tiến sĩ, Phó bộ môn Công nghệ sinh học thực vật; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Trường học 



4. Về bằng khen Bộ trưởng
4.1. Bằng khen Tập thể
	STT
	Đơn vị

	1
	Ban Hợp tác quốc tế



4.2. Bằng khen Bộ trưởng đối với Cá nhân

	Stt
	Họ và tên
	Đơn vị

	1
	
Hoàng Minh Sơn

	Tiến sĩ, Giảng viên chính; Phó phụ trách Bộ môn Giải phẫu tổ chức Khoa Thú y

	2
	Nguyễn  Thị Hoàng Yến
	Tiến sĩ, Giảng viên chính Bộ môn Ký sinh trùng, Khoa Thú y

	3
	Nguyễn Thị Ngọc Dinh
	Tiến sĩ, Giảng viên chính Bộ môn Phương pháp thí nghiệm và Thống kê sinh học Khoa Nông học

	4
	Phạm Thị Huyền Trang
	Thạc sỹ, Giảng viên Bộ môn Thực vật Khoa Nông học

	5
	Trần Thị Thu Phương
	Tiến sĩ, Giảng viên Bộ môn Công trùng, Khoa Nông học

	6
	Phạm Thị Lan Hương
	Thạc sỹ, Giảng viên Bộ môn Hệ thống điện; Khoa Cơ điện

	7
	Trần Thị Thanh Phương
	Thạc sỹ, Viên chức Ban Hợp tác quốc tế

	8
	Giang Trung Khoa
	Tiến sĩ, Trưởng Ban Công tác chính trị và công tác sinh viên

	9
	Lê Thị Thanh Loan
	Tiến sĩ, Giảng viên chính, Phó trưởng Bộ môn Kinh tế nông nghiệp Khoa Kinh tế và Quản lý



5. Bằng khen thủ tướng Chính phủ
 (1) Nguyễn Anh Trụ:  Phó giáo sư, Tiến sĩ; Phó trưởng Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh; 
(2) Trần Trọng Phương: Phó giáo sư, Tiến sĩ; Trưởng Khoa Tài nguyên và môi trường; 
(3) Dương Thành Huân: Phó giáo sư, Tiến sĩ; Chánh Văn phòng Học viện; 
(4) Nguyễn Thị Minh Hiền: Phó giáo sư, Tiến sĩ; Trưởng Khoa Kinh tế và Quản lý;

6. Kỷ niệm chương
a) Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục 

	TT
	Họ đệm
	Đơn vị

	1
	Phạm Quang Dũng
	Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Công nghệ thông tin

	2
	Nguyễn Thị Bích Thủy 
	Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Công nghệ thông tin

	3
	Ngô Công Thắng
	Phó trưởng khoa, Khoa Công nghệ thông tin

	4
	Hoàng Thị Hà
	Giảng viên, Phó Bộ môn Công nghệ phần mềm.; Khoa Công nghệ thông tin

	5
	Hoàng Thị Thanh Giang
	Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Công nghệ thông tin

	6
	Trần Thị Thu Huyền
	Giảng viên Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin



b) Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Môi trường

	TT
	Họ đệm
	Đơn vị

	1
	Phạm Quang Dũng
	Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Công nghệ thông tin

	2
	Nguyễn Thị Bích Thủy 
	Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Công nghệ thông tin

	3
	Ngô Công Thắng
	Phó trưởng khoa, Khoa Công nghệ thông tin

	4
	Hoàng Thị Hà
	Giảng viên, Phó Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin

	5
	Hoàng Thị Thanh Giang
	Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Công nghệ thông tin

	6
	Trần Thị Thu Huyền
	Giảng viên Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin
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